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DẶC TÍNH NGỪ ÂM VÀ ÂM VỊ HỌC

Vỏ Đại Q u an g

1. Thành phẩn của âm đoạn

Âm [ t I được tạo ra bới nhiều thao tác 
cấu ảm trong khoang miệng. Cụ thê là: 
Phải có luồng hơi từ trong phổi chuyển 
dịch ra Iìgoài qua khoang miệng, dây 
thanh phải cách xa nhau dể tạo khe hờ 
thanh môn, ngạc mềm được nâng lên và 
khôi lười phải tiếp xúc với vùng lợi. Nếu 
một trong các yếu tó này bị thay dổi thì 
sàn phẩm dược tạo ra sẽ là một âm khác: 
Khi dây thanh xích lại gần nhau hơn và 
tạo ra quá  tr ình rung dây thanh thì ảm 
được tạo ra là âm I d ]; nếu khối lười bị hạ 
thấp tạo ra khoảng cách hẹp giừa mặt trên 
của lưỡi và ổ lợi t hì ảm có dược là [ s ]; nếu 
ngạc mềm được hạ thấp, buộc luồng hơi đi 
qua khoang mùi thi sẽ có âm mũi.

Như vậy, cố thể khăng định ràng, các 
âm thanh lòi nói cỏ thể dược phản giải 
thành nhiều thành tỏ (• ấu ám hay còn gọi 
là đặc tính. Gác dặc tính này không phụ 
thuộc iẫn nhau. Khi cốc đặc tính này được 
kết hợp theo những cách khác nhau sẽ  tạo 
ra các âm khác nhau. Việc Xém xét các dặc 
tính nàv sỏ giúp xác định những âm n à o  là 
giông nhau, những âm nào ró (Ịiian hộ hay 
không cỏ quan hệ vối nhậu. Chẳng hạn. 
âm I t ] và [ (1 I chỉ khác nhau ỏ một trong 
những dặc điểm về câu âm như đã trình 
bày ỏ trên (trạng thối của dậy thanh). 
Ngoai đặc tính này rà, các dặc tính cấu ám

khác của hai âm này là giống nhau llai 
âm này có thể dược nhìn nhận như là hai 
âm thuộc cùng một lớp hạng (lớp hạng các 
ám tắc vùng lợi) vi không cỏ âm nào khác 
có chung nhửng đặc tính cùng xuất hiện 
đổng thời. Tương tự, nhóm âm I p. t, k ] tạo 
thành lớp hạng các âm tắc vô thanh vi 
chúng chỉ khác nhau về phương diện các bộ 
phận cấu ảm chủ dộng và thụ dộng có liên 
quan trong quá trình tạo ra những âm này. 
Không giỏng nhừng nhỏm âm trên, hai âm 
[ t ] và [ V ] khác nhau vế nhiều mặt: Trạng 
thái của dâv thanh, bộ phận cấu âm chu 
động (khối lưỡi và dầu lưỡi), bộ phận cấu 
âm thụ dộng (6 lợi và răng trôn) và khoáng 
cách giữa cấc bộ phcận cấu âm. Những đặc 
tính giông nhau giửa hai âm trên chỉ là 
hướng của luồng hơi và vị trí được nâng lên 
của ngạc mềm. Hai âm này không tạo 
thành một lớp hạng riêng vì nhiều ám 
khác cũng có nhửng đặc tính này, chiing 
hạn như I f, d, s. z, k, g ]. Đối với người 
nghiên cứu, khả nâng có thè xem xét các 
lớp hạng này một cách trực tiếp trỏ nen rất 
hữu ích bời vì các quá trình Am vị học. về 
càn bản, liên quan đen các kiểu phán 
nhóm hồi quy này. Các nhóm âm khòng 
xuất hiện thường xuyên không tạo thành 
các lớp hạng. Chìtng hạn. hiện tượng mũi 
hóa (nasalisntion) chì ;inh hường đốn các 
nguyên âm và âm làm Iiiiv sinh quá trình 
mủi hóa chi có thô là các âm mùi. Không
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giống Víìi vài' nhỏm âm được tạp hợp một 
cách ngảII nhiên khác, các nguyôn âm và 
ám mũi mồi loại đều lạo thành hai lóp 
hạng tự nhién (natural classes). Các lớp 
hạng nàv có thể bao gồm một sô âm nhất 
định, lừ  hai âm đến nhiều âm. sỏ  lượng 
các âm trong mồi nhóm càng nhỏ thì giữa 
chủng oàng cỏ nhiều đặc tinh giống nhau.

2. Sự dối lập giửa đặc tính  ngử âm và 
ảm vị học

Đe miéu tả tinh chất của các âm đoạn 
và các lớp hạng một cách thích hợp. thay vì 
những tham số rời rạc, lỏng lẻo, cần phái 
có một tạp hợp các đặc tính được hình thức 
hóa và tinh tế hơn. Những đặc tính đó là 
gi? Nếu xem xét các dặc tinh cần phải cỏ để 
miêu tà tinh chất của các vị trí cấu âm. 
một hướng tièp cận khã hữu la xác lặp các

dặc tính (lựa vào tên gọi (lia các vị tri càu 
âm như [bilabiall. Ịtlontal), [alveolar], 
[palatal], [velarl, [uvular]. v.v ... phán 
nhõm âm thanh lời nói theo các vị tri câu 
ảm dỏ và chi rô các giá trị hoặc đối 
vói mỗi dạc tinh. Nêu dặc lỉnh dó là một 
phần trong việc phàn loại ám đoạn thi dặc 
tính này mang giá trị Ngược lại. nếu 
nỏ không phài là một phẩn của sự phân 
loại thi ỏm đoạn đang được xếp loại mang 
giả trị *'-M vế dặc tinh đó. Một dặc tinh chỉ 
có hai giá trị hoặc là dặc tính 
lường phàn (binarv feature). Do vậy, tính 
chất í p ]. [ t I, I k ] có thể được biểu hiện 
dựa vào danh sách các dặc tinh lưỡng phân 
như vạy. Mỗi Am có thể mang giá trị 
hoặc của các đặc tính đó. Quan sát sơ 
đổ sau

1 ! [p] ^+bilabial ^ [tl
r  ^  

- bilabial [d| - bilabial

- labiodental - labiodental - labiodental

- dental - dental - dental

- alveolar + alveolar - alveolar

- palatal - palatal - palatal

- velar - velar + velar

- uvular - uvular - uvular

Trong các tập hợp (matrices) này, mà 
trong mỗi tập hợp là danh sách tất  c:i các 
dặc tính cỉYu âm, các vị trí càu âm dược 
nhìn nhận như là hoàn toàn tách hạch với 
nhau Sụ  hất rập  cún cách nhin nhận này 
la Dì sỏ các lớp hạng chi có thê được xác 
dinh theo giá trị nhiều lớp hạng khả 
hữu là tập hợp các ám đoạn được phân loại 
mang giả trị '*+" đối với một đặc tính nào 
đó. Ví dụ Tất cả các âm đoạn, trừ các ám 
[p. b. m I, (lều mang giá trị [- bilabial]. và 
do vậy, cỏ thò tạo thành một lớp hạng suy 
định (putative natural class). Vàn đề nảy 
sinh j  đây là, trong khi các lớp hạng được

xác định giá trị ■*+” (như [ + alveolar), 
[ + bihbinl I) là loại nhóm âm đoạn có thê 
(lược xom xét trong phân tích âm vị học thi 
các nhóm âm tliíỢc xác định theo giá trị 
(n h ư  I- volarị .  [- pa la ta l] )  lại không  cần  
thiết dược xom xét trong phân tích âm vị 
học. Ngoài ra, không có phương thức nào 
dẻ quy chiêu đến một sô nhóm âm thực sự 
can thiết trong phân tích như các nhóm đa 
vị trí cấu âm. ('hắng hạn, các âm môi - môi 
(bilabial) và mỏi - răng (labiodental) có thê 
đirợc phản loại là những âm môi (labial) 
nhưng không có các kết hợp vế sự xướng 
danh đặc tính cấu âm (articulatory íeature) 
để tách hai âm này với nhau.
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Một vấn dê bất cập khác của hướng 
tiếp cận này là nó tạo ra nhiều kết hợp đặc 
tính không cần thiết trong các ngôn ngữ, 
thậm chí là không thể cấu âm. Bỏi vì mỗi

{li} bilaial "\

- labiodental
- dental

- alveolar

- palatal

- velar 

uvular

/^+bilaial "N
- ỉabiodental 

+ dental
- alveolar 

+ palatal

- velar 

uvular y

Đây là những tập hợp không hợp lý vi 
chủng dòi hỏi bộ phận càu âm chủ động 
phải cùng một lúc cỏ mạt ò nhiêu vị trí cấu 
âm (hoặc không ỏ vị trí cấu âm nào). Mục 
đích của người nghiên cửu là khái quát 
hóa, một cách càng tiết kiệm càng tốt, về 
cấu trúc âm vị học và đổng thời, không để 
ngỏ khả năng cho những lời khẳng định 
không cần thiết về cấu trúc âm vị học. 
Điều này có nghĩa là. nhừng dặc tính như 
đả nêu trên đây là không phù hợp. Vì vậỵ, 
cần phái đề nghị một nhóm các đặc tính 
khác phù hợp hờn. Nhóm đặc tính này phải 
có khà nàng chi ra càng nhiều càng tôt 
những khái quát hóa về hoạt động của ảm 
thanh trong ngôn ngữ. hay nói cách khác.

iii) r >  anterior p +  t

- coronal + c

interior"^

- coron 

LABIALS

[p,b,f,v]

corona 

ALVEOLARS 

DENTALS 

[tỹd ts,z,0l5]

dặc tính như vậy hoặc mang giá trị “+** 
hoặc cho nên không có nhản tô nào 
trong hệ thống có thê cản trỏ việc tạo lặp 
các hệ thống như ỏ tập hợp (ii) dưới đây

f  + bilaial "\

+ labiodental 

+ dental 

+ alveolar 

+ palatal 

+ velar 

V+ uvular J

là về các hệ thông âm thanh mà không rơi 
vào trạng thái cực doan như trong sơ đ) {i} 
và {ii} trên đây. Như vậy là, cần phả; có 
một tập hợp các đặc tính ảm vị học í: cụ 
thể hơn, ít “ngừ âm” hơn, trừu tượng hơn. 
Cách thức mà các nhà âm vị học thườn? sử 
dụng để biểu hiện nhửng vị trí cấu ảm chủ 
yếu là sử dụng các dặc tính lưõng phân: 
[anterior] (Các âm [+ anterior] là những 
âm được cấu tạo ỏ vùng từ ổ lợi trỏ ra và 
[coronal] (Các âm [+ coronal] được cấu âm 
ỏ khoảng giửa răng và ngạc cứng). Hai đặc 
tính này tạo ra bổn khá năng kết hợp. Mỗi 
kết hợp này biểu hiện một nhóm âm thỉnh 
như trong sơ đồ {iii} sau dảy:

p - anterior -"I r-

+ coronal

anterior 

coronal 

PALATALS

[j,S,3,tS,d3|

- anter ior -'Ị

- coronal

VELARS

UVƯLARS

[k.g.x.R]

Cần phải có nhiều đặc tính khác để tạo 
ra những khu biệt trong các nhóm ở sơ đồ 
{iii}. Với sơ đồ này, những bất cập ỏ sơ đồ 
•|iỊ và {iiỊ đã được giài quyết: Có thê có được 
nhửng phân nhóm lớn hơn (Chảng hạn, các 
âm ràng, âm lợi, âm ngạc cứng là những

âm mang đặc tính [+ coronal]) và khôn* có 
những đặc tính không dược sử dụng. Việc 
khái quát hóa và lập thức các hộ thống âm 
thanh của các ngôn Iìgử có thể được thực 
hiện mà không cần đốn các nhỏm dặc *.ính 
dư thừa vô ích. Như vậy là, chi bàng hai
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Đ ậc tinh ngữ  âm  và ảm vi học 5 5

đặc tính âm vị học trên (cor; ant), rất 
nhiều vấn để dâ có thể được làm sáng rõ 
trong việc nghiẽn cứu hệ thông ám thanh 
của ngôn ngử.

3. Lặp biểu đổ các* đặc tinh

Như phần trên đã trình bày, can 

phân biệt các* dặc tính ngữ âm với các 

đặc tính âm vi học. Các đặc tính ngữ âm 

lã những đặc tính tương ửng với các sự 

kiện cấu âm và các đặc tính vật lý (âm 

học). Các đặc tính âm vị học cho phép  

ngưòi nghiên cứu nhìn ra ngoài các ảm  

đoạn riêng lẻ dê phát hiện các quy luật 

trong hệ thống âm thanh của ngôn ngữ.

Một trong những mục tiêu cùa ngón 
ngữ học là xác dinh các đặc tinh phô quát 
của ngôn ngữ nhản loại v ế  phương diện 
các đặc tính ảm vị học. diều này có nghía 
là cần phải xác lập tập hợp các đặc tính 
cần thiêt đê mô tà tính chất của âm thanh 
lời nói trong các ngôn ngừ trên thê giới. Có 
thế giả định rằng, có một tập hợp các đặc 
tính phô quát VỞ1 số lượng hửu hạn các yếu 
tô, và mỗi ngôn ngữ cụ thế đòi hòi một tập 
hợp nhỏ trong tập hợp các đặc tính phô 
quát cỏ sô lượng hữu hạn này.

Âm thanh lòi nói cỏ thỏ dược phân 
thành hai lớp hạng chính: phụ âm và nguyên 
ảm. Những ảm này có thê dựơc chia tiếp 
thành âm các ám ổn (obstruents), âm vang 
(sonorants), nguyên âm (vowels) và âm 
lướt (glides). Nếu mục tiêu của việc nghiên 
cửu là đạt đến sự khái quát cao nhàt thì 
cần xảy dựng một tập hợp dơn nhất các đặc 
tính dược sứ dụng dê mô tà tính chất của 
các âm đoạn, thay thế cho hai tập hợp đặc 
tinh mà trong đó một tập hợp được sứ dụng 
đế mô tà các phụ âm và tập hợp còn lại 
dành cho việc mô tả các nguyên âm. Một

cách làm khả thi là. chia âm thanh lời nói 
thành các âm ồn, âm vang, nguyên âm, và 
âm lướt trên r<í S(í c;ir <!;)(’ tính chủ yỏu liên 
quan dếìi tất cà các âm thanh lời nói. ỉ)ổng 
thời, dựa vào rác tiểu nhỏm dặc tính để mô 
tả kỷ hơn vỉu: nguyên âm va phụ âm. Như 
vậy  là. hộ t h ô n g  á m  VỊ học sứ ( lụng một  t ậ p  
hợp dơn nhất có đẩy (lũ các đặc tính mà 
trong đó một sỗ' dậc tính chi liên quan đến 
các phụ âm và những dộc tính khác chi 
liên quan đến các nguyên âm

3.1. N h ữ n g  d á c  t í n h  c h u n g  cù a  các  
ỉởp h a n g

Nhóm khu biệt đầu tiên cần thiẻt là sự 
khu biệt giữa các lớp hạng chinh của âm 
thanh lòi nói là: phụ âm và nguyên âm, ám 
vang và ám  ồn. S au  dây m ột số VI dụ m inh  

họa các âm đoạn và clẠc lính trong tiêng 
Anh tiêu chuẩn iHV):

3.1.1. Đậc lính [+ / - syllabic] cho phép 
phân biệt nguyên âm và những âm khác 
như sau:

Các âm [+ syllabic] là nhửng âm thực 
hiện chức nâng là hạt nhân rủa âm tiêt. Vi 
dụ: [i‘ị trong “rabit". Các âm mang đặc 
tính [- syllabic] là những âm không thực 
hiện chức nãng hạt nhân trong âm tiét. Ví 
dụ: [ b ], [ r ] và [ t ) trong “rabit". cần  lưu
V rằng, trong một sô chu cảnh, một sô âm 
đoạn không phai nguyên âm cùng mang 
dậo tính 1+ syllal>i<’| như những âm lỏng 
(liquid) và âm mùi (nasal) sau: I 1 I ở cuối 
từ-little" và [ n ] cuối từ "garden”’.

3.1.2. Các âm mang dặc tinh [+ / - 
consonatal] giúp phân biệt giữa các phụ 
âm “chân chính” (âm ồn. ám lỏng và ám 
mủi) với các nguyôn âm và âm lướt (glides) 
như sau: Các âm mang giá trị [+ consl là 
những âm được tạo ra nhò sự chít hẹp 
luồng hơi trong khoang miệng như âm [p],
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[1|, |t | trong từ “palatp" [p&litỊ; Những ám 
m a ng  giá trị [ cons) là n h ữ n g  âm  được tạo 
ra nhò sự hạn chẻ luồng hơi như fi ] và [r| 
trong [jcs].

3.1.3. Đặc tính [+ / - sonorant] cho 
phép phân biệt các âm lòng, âm trượt, 
nguyên âm, âm mùi với các nổ, âm xát và 
tác - xát như sau: Những âm mang giá trị 
[+ sonorant] là những âm thể hiện một mô 
hình fooc-măng rỏ nét như âm [ n ], [ j ] và 
[ u: ] trong từ [nju:ts]

Những âm mang giá trị [ - sonorantl 
là những âm không có mô hình íboc-mAng 
rỏ nét như ám Ị t ] và [ s I trong [nju:ts].

Việc kết hợp ba đặc tinh này đem lại 
sự khVI biệt cần thiết trong số các lớp hạng 
âm đoạn chinh. Cụ thê là: nguyên âm. âm 
trượt, phụ câm âm vang và âm ồn. Sơ đồ {iv} 
sau đày chỉ rỏ sự phân loại các âm của 
tiếng Anh dựa vào ba lớp đặc tính trên:

s + syll
—> - cons

E + son

- syll
G -* - cons

+ son

M - syll
-* + cons

E + son

N - syll
—► + cons

T - son

3.2. Các d ả c  t in h  cùa  p h u  ám

Sau khi đà xác lập những khu biệt 
chính giữa nguyên âm. âm lướt, phụ âm 
vang và phụ âm ổn. cần thiết phài có 
những đặc tính khác dỏ phân biệt các ảm 
đoạn trong từng lớp hạng chủ yêu này. Khi 
xem xét các dặc t inh liên quan đến các phụ 
âm, có thẻ thấy ràng có nhiều đặc tính cụ 
thè có thể dược sử dụng như là những cơ sở 
để mô tà tinh chất của của các âm. Đậc 
tính  đ ầ u  tiên c ầ n  xét đen  là "tiêng th a n h  

([voice]):

Glides:
[ 'ỵ  w ]

Sonorant consosnants 
[ I, r, m, n, n ]________

Obstruents:
[ p,b,t,d,k,g, ỏ ,0ts,z,tS,d3 Ị

Các phụ âm có đặc tính [+ / - voice] là 
những âm gắn với quá trình r u n g  h o ặ c  

không r u n g  rủ a  dây  th a n h  trong  th a n h  
quàn. Những ám mang giá trị [ + voice) là 
nhừng âm được cấu tạo với luồng hơi đi 
qua thanh môn. Trong thanh môn, các dây 
thanh gần sát nhau ò mức độ có thể rung. 
Những âm dược tạo ra theo phương thức 
này là các âm lướt, âm vang và phụ âm ồn 
hữu thanh. Ví dụ: [ m*], [ n ], [ d ], ... Các 
âm mang giá trị [- voice] lả những âm mà 
trong quá tr ìn h  cấu tạo chúng dây thanh 

không rung. Những âm mang* đặc tính này
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chủ yêu l;’i c;ie phụ âm  ổn. V í dụ: I s|, [pl,

I ts l ...
3.3. N hững đ á c  t ỉn h  vê vi t r i  cấu

ám

3.3.1 Dặc tinh [+ / - coronal] (vành 
lưỡi) dirợr sử dụng đê phân biệt vỏi các âm 
khác những âm đoạn mà trong quá trình 
cấu âm (‘húng có sự tham gia của phẩn 
trước cùn lười (1’ront of  tho tongue). Đỏ lã 
các ảm ròng, âm ô lợi và âm ngạc cửng. 
Nhừng âm mang giá trị [ + coronal] được 
càu tạo với sự nâng lẻn của đầu lưỡi hoặc 
khối lưỡi ( tongue blade). Vi dụ  [t], [ti], 
[1]..., Cần lưu V ràng, một sô nhà âm vị học 
cho răng các âm ngạc cứng là những âm 
vành lười trong khi một sô klìâc không xếp 
chúng vào lơp hạng này mà coi chúng là 
các âm mang giá trị [- coronal] Những ảm 
mang gia trị [- coronal] là những âm mà 
phần trước của lười không tham gia vào 
quá trình cấu ám chúng. Vi dụ: [p]t |l)|, ... 
Sau đáv là danh sách các âm liên quan đến 
đặc tính 1+ / - coronal]:

1+ eoronall I j. 1. r, n, t, d. s, z, ỏ , 0, s ,  3, 

ts . CỈ3 ]

Ị - coronal]: ỉ w, m. rị. k. g. h. f, V, p, b ]

3.3.2 Dặc t ính 1+ / - anterior) giup 
phản biệt với các âm khác những âm được 
cấu tạo ỏ phần trước của miệng. Những âm 
đó là các âm môi. ráng, lợi. Các âm mang 
giá :n [+ ant| dược cấu tạo tại ỏ tại ổ lợi 
hoặc trước ỏ lợi, chẳng hạn như âm [s] hoặc 
[n] trong lừ “snake”. Những âm mang đậc 
tính Ị' ant] dược cấu tạo ủ phần sau của 
khoang miệng, ngoại vùng ổ lợi. Ví dụ: ám 
[ k và I d3 ] trong từ “cage”. Ớ đây, cần 
Ilíu ý ràng I w ] đirợc coi là ãm mang đậc 
tinh [- ant|. Sau đày là các âm có liên quan 
dén iậc tinh 1+ / - ant]:

t ) ã i  l i n h  n g ứ  á m  \ . I  i im  V I l io c 57

1+ ant]: I 1. r, 11, m, t, (I, ỏ , 0, 8, '/, V. f, p, 1) I

I- nntI I j, w, r|. s ,  3, tS. da, k. g, h I

Việc kết hợp hai tiêu chi này sê dem 

lại bốn lớp ám đoạn tự nhiên như sau:

LABỈALS: [- cor, + ant]: I m, V, f, p. b 1

DENTALS / ALVEOLARS: [+ cor. +ant]: [1. r. 
nf t, (I, s. z, 0 , 0 ]

ALVEOPALATALS/PALATALS. 1+ cor. - antj: 
[ j. s .  3. ts. CỈ3J

VELARS/ GLOTTALS: [-cor, -ant]: Ị w, TỊ, k. 
g. h, ? ]

3.4. ỉ)ủc tinh vẽ phương thức câu ám

Những dặc tính được trình bày trong 
phần này là: [continuant], [nasall.
strident], [lateral]. [delayed release].

3.4.1. OẠc tính [+ / - continuant] phân 
biệt các âm tăc với các âm khác. Những âm 
mang giá trị [+ continuant] là những âm 
mà trong quá trình sản sinh chúng luồng 
hơi tồn tại sau khi các bộ phận cấu âm tiếp 
xúc VỚI n h a u  thoá t tự  do và có thê  kéo dài 
trong khoang miệng. Ví dụ: ( f 1, [S ]. Các 
âm I- continuant] là những âm có luồng 
hơi bị tác lại trong khoang miệng, bao gồm 
â m  n ổ  v à  â m  m ũ i  n h ư  I m  I v à  [ Ị> ).

[+ continuant |:|jt w, 1, r, s, z, f, V, h, s ,  3. ỏ, 0 ] 

[-continuant]:[n, rri, r|i t, ti, k, g, p, b, tS, d3 ]

Các nhà nghiên cửu có ý kiến khác 
nhau về đặc tính của âm [ 1 |. Trong các tài 
liệu ngữ âm cô điển. [ 1 I được COI là mang 
giá trị [- continuant]. Trong các tư liệu gần 
đây, Am này được coi là có giá trị [+ cont] 
do cỏ luồng hời có thè được kéo dài. Đồng 
thòi, nỏ cũng được coi là có dặc tính (- cont] 
do luồng hời bị càn trỏ vùng giừa lưỡi.

3.4.2. Đặc tính [+ / - nasall phân biệt 
các âm mũi và những âm không phải âm
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mũi. Các ám mang giá trị [ + nasal) dược 
cấu tạo với ngạc mềm hạ thấp và theo sau 
dó là luóng hơi đi qua khoang mũi, như âm 
[ n ] trong “nasal”. Nhừng âm dược cấu tạo 
với luồng hời không đi qua khoang mũi đều 
mang giá trị [- nasair

[+ nasalị: [m, n, Ĩ)1

[- nasall: [j.w,l,r,t,d,0, ò, s, z. g. h,p,b,f,v,s,

3,tS. d3 )

3.4.3. Đặc tính [+ / - strident) tách các 
âm có luồng hơi hổn loạn với các ảm khác. 
Các âm [ + strid] đựơc tạo ra nhò sự nén 
luống hơi phức hợp tạo ra tiếng ồn (noise) 
hoặc tiếng xuýt (hissing), chảng hạn như 
âm [ s  ] trong từ “she”. Các âm [- strid] là 
những âm không có luồng hơi bị nén như vậy.

[ + strident]:  [s, z. f, V, s ,  3, t s .  d3]

[- stridentl: [ j, w. 1, ĩ\ m, n, ĩ|. t, d, 9, ỏ,

k, g, h, p, b ]

3.4.4. Đặc tính [+ / - lateral] tách âm [ 1 
] khỏi những âm khác, và do vậy có khả 
nảng phân biệt [ 1 ] với [ r ] trong khi hai 
ảm này cùng có chung tất cả Iìhửng đặc 
điểm khác. Các ảm [+ lateral] dược cấu tạo 
với luồng hơi bị chặn lại à phần trung tâm 
của lưỡi và luồng hơi thoát ra ngoài ỏ hai 
bên mép lười. Đặc tính [- lateral] được sử 
dụng đổ chỉ những âm không được cấu tạo 
theo phương thức trên:

[+ lateral): [ 1 ]

[- lateral]: [ j, w. r, n, ì, d, 0, ỏ , k, g,

h, p, b, V, f. s, z, s ,  3, tS. CỈ3 ]

3.4.5. Dặc tính [+ / - del rel] phần biệt 
các âm tắc - xát với những âm khác. Các 
âm mang đặc tính [+ del rel] được cấu âm 
với luồng hơi bị đóng trong khoang miệng 
và ngay sau dỏ là sự chít hẹp luồng hơi đến 
mức tạo ra t i ếng  xuýt  ờ  cùng  một VỊ trí cấu

âm. Nhừng âm không dược câu âm theo 
phưrtng thức này là nhửng âm mang dặc 
tính [- del relj:

[+ del relj: [ tS, CỈ3 ]
t- del relj: [ j, w, r, n, m, t, d, s, z, k, g,
h, f, V, p, b, 0, ô , s ,  3, tS, d3, rị )

3.5. C á c  d ặ c  tín h  củ a  nguyên  ám

Nguyên ám cần được phân biệt dựa vào 
các tiêu chí như khoảng cách từ mặt trên 
của lưỡi và vòm miệng, vị trí mà khôi lưỡi 
chiếm giử trong khoang miệng, độ tròn 
môi/ và trường độ. Để khu biệt, có thể sử 
dụng các dặc tính như [high], [low), [back], 
[front], [round], [tense] và [Advanced 
Tongue Root). Các đặc tính này củng cỏ thể 
được sử dụng đổ mô tả các phụ âm.

3.5.1. Đặc tính [+ / - high] phân biệt 
các nguyên âm hẹp / cao (close / high) với 
các nguyên âm khác. Các nguyên âm mang 
đặc tính [+ high] được phát âm với thân 
lưỡi nâng cao hơn vị trí “trung hòa” 
(neutral). Các nguyên âm không dược cấu 
âm với thân lưỡi nâng lên là những âm 
mang dặc tính [- high]:

[+ high]: [ i:f i, u, u: ]
[- high]: [ o, o:, , a:, A, ae, E, d, ữ. ]

3.5.2. Đặc tính [+ / - lovv] phân biệt các 
nguyên âm thấp / mở (low / open) với các 
âm khác. Các âm mang giá trị [+ lovv] được 
phát âm với thãn lưỡi hạ thấp so với vị trí 
trung hòa. Các âm mang giá trị [- lovv] là 
nhừng âm không được phát ảm với thân 
lưỏi hạ thấp.

[+ low]: [ aB, a:f o, A ]

[- low]: [ i:t i, u, u:f o, o:, r, ỡ, õ: 1

Tất cà các phụ âm tiếng Aiih, trừ hai 
âm [ h I và [? ] (tắc thanh hầu), đều là 
mang đặc tính [- low].

3.5.3. Đặc tính [+ / - back] phản biệt 
nguvên âm hàng sau với các nguyên ám
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khác. Nguyên âm mang giá trị [ + back] là 
nhừng âm (lược cấu âm với khối lưỡi co lùi 
về phía sau so với vị trí trung hoa. Giá trị 
[- backl (lược sứ dụng để mò tà các nguyên 
âm íỉưọr phát âm vói vị trí rủa lưỡi không 
co lại vế phía sau. Tất cà các phụ âm tiếng 
Anh, trừ các âm ngạc mềm, đểu mang đặc 
tính [- backl này.

[+ back]: [ u, u:t o, o:, a, a: ]

[- back]: [ i:, i, A, ổf ổ:t ae, e ]

3.5.4. Dặc tính [+ / - front] được sử 
dụng dể phản biệt các âm được cấu âm ỏ 
phần trước với các âm dược cấu tạo ỏ phần 
sau trong khoang miệng. Nguyên âm mang 
giá trị Ị+ íront] là những âm mà trong quá 
trình cấu âm thản lưỡi bị đắy về phía trước 
VỊ tri t rung  hoa. Giả trị [- froiìt J dược dùng 
đế chi nhửng âm không dược cấu âm theo 
phiíơng thức trên. Các âm mang đặc tính [- 
front) bao gồm cả nguyên âm hàng giữa và 
nguyên âm hàng sau:

[ + front): I i:. i, € I

[- front]: [ u, u:f o. o:, a:, A, r, ô: ]

Việc kết hợp hai dặc tính [backl và
(front) cho phép mô tà tính chà*t của các 
nguyẻn ám hàng giữa như [í\ a Ị.

35.5. i)ặc tính [ + / - round] phản biệt 
các âm tròn môi và không tròn môi. Am 
mang giá trị 1+ round) là những âm dược 
cấu tạo vỏi hai môi tròn. Những âm không 
dược cấu tạo theo phương thức như vậy là 
ám mang đậc tính I- rọund]. Tất cả các 
phụ lim tiếng Anh, trừ âm [w|, đểu là âm 
không Iròn môi.

[+ rcund]: I u, li:, o. o: I
[- round]: I i:, i, a.\ A, d, P:, ae, € ]

5 9

3.5.6. Độc tính [■*•/- tense) có thỏ dược 
sử dụng dể phân biệt nguyên âm dài với 
nguyên ảm ngán. f)Ạc tính này thường 
không được coi là có liên quan đến các phụ 
âm. Các âm 1+ tense] dược cấu âm với sự 
càng cứng của cơ trong khôi lưđi so với 
trạng thái trung hòa của nó. Sự căng cứng 
này tạo ra các âm điíỢc kéo dài và ò phần 
ngoại vi trong khoang miệng. Các âm 
mang giá trị [- tense] là những ảm được 
thực hiện mà không có sự càng cứng của cơ 
vùng lưỡi. Các âm được tạo ra là những ảm 
ngắn và luồng hời thoát ra theo vùng giữa 
của lười.

[+ tense]: [ i:, u \  o:, ở. )

[- tense]: [ i. u, o, A, p, € ]

3.5.7. Đặc tính [+ / - Advanced Tongue 
Root] được sử dụng để phân biệt các 
nguyên âm được phát âm với gốc lưỡi bị co 
vể phía trước. Các ẵm Ị+ ATR] đirợc sản 
sinh với gốc lưỡi bị dẩy về phía trước rời vị 
trí trung hòa của nó trong khoang miệng 
và do vậy, thân lười cùng bị nâng lên. 
Những âm không dược cấu âm theo 
phương thửc đó mang dặc tính [- ATRJ. 
Việc nhận diện dặc tính này đặc biệt hữu 
ích trong viộc mô tà một sô ngôn ngữ ỏ Táy 
Phi và các ngôn ngử khác mà trong các 
ngôn ngừ này tồn tại hiện tưựng “hài hòa 
nguyên ảm” (vovvel harmony). Đặc tính 
này đôi khi dược sử dụng dể mô tà tiêng 
Anh khi cần khu biệt các âm mang dặc 
tính [tensel hỏi vi việc đây gốc lười về phía 
trước cùng dồng thòi gây ra (ỊViá trình nâng 
thân lười vổ phía vòm miệng. Vì vậy, đặc 
tính [Advanced Tongue Root] có thể được 
coi là tương đồng với đặc tính [tonse].
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3.6. Một sô n h ận  xét vể  các  d ậ c  tính  
ngừ ảm và ám  vi học (ỉà tr ìn h  bày à  
trên

Trên đây là tập hợp các dặc tính 
thường được sử dụng trong các giáo trình 
Ngừ âm và Am vị học. Nhưng, củng cần 
phải nói thêm răng, không phải là không 
có những “vấn dổ“ cần dược bố sung, hoàn 
thiện về tập hợp các đặc tinh này. Việc đơn 
thuần chi sử dụng các độc tính khu biệt 
này có thể đổ sót những tính chất nhất 
định trong hệ thống nguyên âm của các 
ngôn ngữ trên thẻ giới. Ví dụ: Có một sô 
cách giài thích dựa vào đặc tinh [back] để 
mô tà tính chất của của trục ngang trong 
khoang miệng. Nhung cách làm này gây ra 
nhửng khỏ khàn nhất dịnh dôì với các 
ngôn ngữ có nguyên âm t ru n g  hòa 
(neu t ra l )như  âm [ A ] và âm  [ ô ] t rong 
tiêng Anh bởi vì, trong khoang miệng, chỉ 
có thể cỏ hai vị trí [+ back) và [- back]. 
Tương tự, trong khi các đặc tính [high] và 
[low] kết hợp để mô tả phương thảng đứng 
(vertical dimension) thì chúng chỉ có thể 
cho phép thể hiện ba cao độ (không thể có 
được kết hợp 1+ high, + lovv] vì lưỡi không 
thể cùng một lúc ỏ cả hai vị trí này). Như 
vậy, tiêu chí này chưa hoàn toàn hữu hiệu 
trong việc mỏ tá 11 hửng ngôn ngữ có các 
nguyên âm ỏ cà bỉì độ cao (high. high-mid, 
lovv-mid. low). Dặc tính Itvnseị cũng là dặc 
tinh rần dược tiếp tục xác dịnh thêm cả về 
tính chất âm học cũng như những khu biệt 
mà nỏ có khà nâng thực hiộn: Trong khi nó

trong tiếng Anh vì, trong tiếng Anh, những 
ảm này sỏ hữu cà độ dài (length) và chất 
ảm (quality) thì nó lại không phù hợp với 
một số ngôn ngữ khác như tiêng Đan Mạch 
chẳng hạn. Trong tiếng Đan Mạch, không 
có sự phần biệt về tính chất “căng” của âm 
[ i: ] và [ i ] mà chỉ có sự phán biệt về 
trường dộ (length).

4. Kết luận
4.1. Trong nghiên cửu về hệ thông âm 

thanh của ngôn ngữ. cần có sự phân biệt 
giữa các đặc tính vật lý của ngừ âm thuộc 
phạm trù bàn thể và các đặc tính trừu 
tượng, thuộc phạm trù nhận thức (các đặc 
tính âm vị học). Sự phản biệt này giúp đạt 
đến sự khái quát cao hơn về những quy 
luật hoạt động của các ám đoạn trong diễn 
ngôn.

4.2. Bằng việc sử dụng các dặc tính âm 
vị học như đà trinh bày ở trên, người 
nghiên cứu có thể nhặn diện một cách hình 
thức các lớp hạng âm thanh tự nhiên như 
là những âm có chung những dặc tính nhất 
định. Ví dụ: Các âm tiếng Anh [ p, t, k, g,
b, d ] có chung đậc tính [+ consonantal; - 
continuant; - delayed release]. Không có 
âm nào khác trong tiếng Anh có thể được 
phân nhóm như vậy.

4.3. Các âm đoạn là những phửc thể 
vật lý với những đặc tính ám học nhất 
định. Nổi cách khác, một âm đoạn có thê 
được nhìn nhận như là một thực thể bao 
gồm một tập họp các đặc tính. Ví dụ: Ấm [ 
p ) có thê dược nhìn nhận như là bao gồm 
các dặc tính sau:có khả nàng phân biệt âm Ị i: ] với âm 1 i ]

- syll; + cons; - son; - cor; + ant; - cont; - nas; - stri; 

-vịat; - del rel; - high; - lo; - back; - round; - voice,
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•/. /. ViỊM phnn loai r.ic :im iloạn thoo ngữ lự nhiAn nói rhuníĩ. rùníỊ bÂn[» phươnR
tập hợp cãc dặc tinh chữ không dựa vào thức nãy, sự khái quát hỏa ró thể dược thể
từng 'lộc linh riêng le (lem lại sự khái quát hiện một cách tiỏt kiệm và tinh tê hơn
hoa rao Yt* hoạt dộng của âm thanh trong trong các quy tắc âm vị học.
lửriK ngón ngừ cụ the củng như trong ngôn
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This ỉirticle is foi:usi'd Oĩì the distinctions bet\veen the act.ua] and gonornlised cognitive 
acoustic íeatures of speech sounds. With these distinctions, an insight can bo gained into 
how cỉifferont classes of natural speech sounds can be íormnlly iclentiíìed. Any speech 
segment 1S a complcx possessing certain physical features. A speoch sound classiíication, 
which is basetl on matrices of featurcs rather than on individual features, would provicỉo an 
elaborated, but more goneralised, account of how natural langunge works as :i system of 
phonic signs employ.ible as ;i means of verbal communication.

I ilỊ'. Iit Kl hh i  lh'1 Ị)ỉi(XìỊỊ\ \ ur > ••/) I VA s<> 2.


